
Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Lâm Thị Kiều Trang

  - Chủ nhiệm        : 10A5

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A5 10A2 10A3

S2 10A2 10A3 10A4

S3 10A1 10A5 12A4 10A4

S4 10A1 10A5 12A4 12A4 10A5

S5 12A4 10A5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Chí Vũ

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A1 12A3 12A3

S2 10A1 12A3 12A3

S3

S4 10A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A6 11A5

C2 11A6 11A5

C3 11A5 11A6

C4 11A5 11A6

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Ân

  - Chủ nhiệm        : 11A1

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A1

S2 12A1

S3 12A1 12A1

S4 12A1

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A1 11A1

C3 11A1 11A1

C4 11A3 11A3 11A1

C5 11A3 11A3 11A1

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Thạch Thị Huỳnh

  - Chủ nhiệm        : 11A4

  - Số tiết dạy         : 14

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A4

S2

S3 10A5 10A5

S4 10A5

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A2

C2 11A2

C3 11A4

C4 11A2 11A4 11A4 11A4

C5 11A2 11A4 11A4

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thanh Loan

  - Chủ nhiệm        : 12A2

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A2 10A2 10A3 12A2 10A3

S2 10A4 10A2 12A2 12A2 10A3

S3 10A4 12A2

S4 10A4 10A2 12A2

S5 12A2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Cổ Nhạc

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A2 12A2

S2 12A4 12A4

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A5 11A2

C2 11A6 11A4

C3 11A6 11A2

C4 11A4

C5 11A5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Lâm Ngọc Hiếu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 10

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A1 10A1

S2 11A6 11A1

S3 11A6 11A1

S4 11A6 11A1

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A2

C2 11A4

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Triều

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A5

S2 11A3 11A2 11A4 11A5

S3 11A3 11A2 11A4 11A5

S4 11A3 11A2 11A4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5



Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Chúc Ly

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 12

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A5 12A3 12A4

S2 12A1

S3 12A3 10A3 10A5 12A3

S4 12A1 12A1 10A3

S5 12A2

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Phan Thị Mỹ Xuyên

  - Chủ nhiệm        : 10A2

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A2

S2 10A2 10A2

S3 10A4 10A4

S4 10A2

S5 10A2

C
H

IỀ
U

C1 11A3 11A3

C2 11A3

C3 11A6 11A5 11A1

C4 11A1

C5 11A1

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Diệp Phụng Thành

  - Chủ nhiệm        : 10A4

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A4

S2 10A4

S3 10A4 10A2 10A2

S4 10A4

S5 10A4

C
H

IỀ
U

C1 11A1 11A1

C2 11A2 11A2

C3 11A3 11A3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Trần Ngọc Hoàng Anh

  - Chủ nhiệm        : 12A1

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A1

S2 12A2 10A5 10A5

S3 12A1 12A2 10A3

S4 10A3 10A1 10A1 12A1

S5 12A1 12A1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Võ Thị Huệ

  - Chủ nhiệm        : 11A5

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A5 12A4

S2 12A3 12A3

S3

S4 12A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A4 11A5

C2 11A6

C3 11A4 11A6

C4 11A5 11A5

C5 11A5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Đỗ Tấn Ấn

  - Chủ nhiệm        : 10A1

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A1 10A4 10A2

S2 10A5 10A1 12A2

S3 12A1 10A1 12A1 10A3

S4 12A2 10A1

S5 10A1

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Lâm Công Bằng

  - Chủ nhiệm        : 11A2

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 11A2

S2 10A4

S3 10A3 10A5

S4 10A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A2 11A3

C2 11A4

C3 11A2 11A4

C4 11A3 11A2

C5 11A2

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Ngô Thị Sương

  - Chủ nhiệm        : 11A6

  - Số tiết dạy         : 13

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A6 12A3

S2 12A4 12A4

S3

S4 12A3

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 11A6 11A5 11A6

C3 11A5 11A1

C4 11A6 11A1

C5 11A6



Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Công Nghiệp

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 17

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A4

S2 11A5

S3 11A1 11A3

S4 11A2 11A6

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A4 11A5 11A1 11A6

C2 10A4 11A2 11A3

C3 10A1 10A2

C4 10A5 10A3

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thanh Tùng

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 22

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A5 11A3

S2 11A4 11A5 11A3

S3 11A4

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 12A2 12A1 12A4 12A4

C3 12A2 12A1 12A4 12A4

C4 12A1 12A3 12A3 12A2

C5 12A1 12A3 12A3 12A2

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Đặng Quốc Phục

  - Chủ nhiệm        : 11A3

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A3

S2

S3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A3 11A3 11A1 11A6

C2 11A3 11A3 11A1 11A6

C3 11A1

C4 11A1 11A6 11A3

C5 11A6 11A3

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Phạm Phú Xuân

  - Chủ nhiệm        : 12A3

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A3 10A4 12A1 10A2 10A4

S2 12A1 12A1 10A2 10A4

S3 10A2 12A3 12A3

S4 12A3 12A3

S5 12A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Trần Minh Thông

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 12A4

S4 12A4 12A4

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A2 11A4 11A4

C2 11A2 11A4 11A4

C3 11A5 11A5

C4 11A5 11A2 11A5

C5 11A2

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Trang Thị Mỹ Dung

  - Chủ nhiệm        : 10A3

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A3 12A2 10A1 10A5 10A5

S2 10A3 12A2 10A1 10A5 10A1

S3 10A3

S4 10A3 12A2 10A3

S5 10A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Trương Văn Minh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 15

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 10A3 12A4

S2 10A5 10A4

S3 12A2 10A1 10A2

S4 12A1 12A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A6

C2 11A1

C3 11A2 11A4 11A3

C4

C5 11A5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Thị Huỳnh Nga

  - Chủ nhiệm        : 12A4

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A4 12A1 10A5 10A4 10A2

S2 10A1 10A3 12A2 12A3 10A5

S3 12A3 12A4 10A1 12A4 12A1

S4 12A2 10A2 10A3 12A4 10A4

S5 12A4

C
H

IỀ
U

C1 11A6 11A1

C2 11A3 11A5

C3 11A4

C4 11A2

C5



Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Huỳnh Thanh Tuấn

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 5

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A2

S2

S3 12A4 10A1

S4 12A1

S5 12A3

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Nguyễn Văn Hiếu

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 1

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1

S2

S3 10A3

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Thạch Sương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 3

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 10A5

S2 10A2

S3

S4 10A4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2

C3

C4

C5

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Thi Nguyên Phú

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 16

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 11A1

S2 11A2 11A1 11A6

S3 11A2 11A6

S4

S5

C
H

IỀ
U

C1

C2 10A5 10A3

C3 10A4 10A5 10A3

C4 10A4 10A1 10A2

C5 10A1 10A2

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Kim Hoàng Thảo

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 18

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A1 12A1

S2 12A1

S3 12A2 12A2

S4 12A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A3 11A4 11A1

C2 11A3 11A1 11A1

C3 11A3 11A2 11A2

C4 11A4 11A2

C5 11A4

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Trần Thị Thúy Minh

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 27

T2 T3 T4 T5 T6 T7

S
Á

N
G

S1 12A3 10A1 10A4 10A3 12A4

S2 12A3 10A1 10A3 10A3 12A4

S3 12A4 10A4 10A5 10A2 10A1 10A2

S4 10A5 10A4 10A5 12A3 10A2

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A5 11A6

C2 11A5 11A5

C3

C4 11A6

C5 11A6

Trường THPT Hiếu Tử

THÁNG 9

(Từ 14/09/2020)

  - Tên giáo viên    : Diệp Văn Đương

  - Chủ nhiệm        : 

  - Số tiết dạy         : 20

T2 T3 T4 T5 T6 T7
S

Á
N

G
S1 12A4 12A1

S2 12A4 12A1

S3 12A2 12A3

S4 12A2 12A3

S5

C
H

IỀ
U

C1 11A4 11A5 11A2

C2 11A4 11A5 11A2

C3 11A6 11A3

C4 11A6 11A1 11A3

C5 11A1


